MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: GDCD 8
	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.


	Biết được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.


	Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản củanhà nước và lợi ích công cộng.


	Có  ý thức tôn trọng tài sản của người khác. 


	Xử lý tình huống.


	2. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. 

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Biết được thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Biết được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo.


	Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại dến tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Phân biệt được quyền khiếu nại, quyền tố cáo.Nêu được ví dụ.
	Có  ý thức tôn trọng tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Nhận xét cách ứng xử đúng, phù hợp với tình huống cần khiếu nại, tố cáo.


	Xử lý tình huống.


	3.Quyền tự do ngôn luận.
	Biết được những qui định của pháp luật  về quyền tự do ngôn luận.

Nêu được thế nào làtự do ngôn luận.
	Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận. 
	Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.

Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân.
	Xử lý tình huống

	4.Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.
	Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.

Học sinh cần có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.

	Xử lý tình huống

	TSĐ 10


	4điểm=40% TSĐ 


	3điểm=30%TSĐ


	2điểm=20%TSĐ


	1điểm=10%TSĐ 
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                                                               Thời gian: 45 phút
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Phương án nào sau đây là trách nhiệm, nghĩa vụ công dân ?

A. Không tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

B. Khi vay, nợ không cần trả nợ đầy đủ, đúng hẹn.

C. Không xâm phạm tài sản của người khác.
D. Nhặt được của rơi không trả lại cho chủ sở hữu.


Câu 2: Hành vi nào sau đây thể hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?
A. Làm mất, hư hỏng tài sản nhà nước được trông giữ, bảo quản.

B. Sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, tiết kiệm.
C. Tiết kiệm tài nguyên vật liệu sản xuất trong các doanh nghiệp nhà nước.
D.Tố cáo những hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.
Câu 3: Để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Nhà nước có những trách nhiệm nào sau đây? 

A. Xử lý và truy tố tất cả các trường hợp bị khiếu nại tố cáo.

B. Xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

C. Công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống ai đó.

D. Không bảo vệ người khiếu nại tố cáo.

Câu 4: Người bao nhiêu tuổi vi phạm quyền tự do ngôn luận phải chịu trách nhiệm hình sự ?
A. Từ đủ 13 tuổi.



B. Từ đủ 14 tuổi.

C. Từ đủ 15 tuổi.



D. Từ đủ 16 tuổi.

Câu 5: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều ?
A. 11 chương, 120 điều.


B. 12 chương, 121 điều.

C. 13 chương, 122 điều.


D. 14 chương, 123 điều.

Câu 6: Người ký bản Hiến pháp là 
A. Chủ tịch nước



B. Chủ tịch Quốc hội

C. Tổng Bí thư



D. Phó Chủ tịch Quốc Hội

Phần II: Tự luận ( 7 điểm)
Câu 1 (1đ): Thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng ?
Câu 2 (3đ): Nêu được thế nào là quyền tự do ngôn luận ? Phân biệt những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân và thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận ?

Câu 3 (1đ): Em làm gì để thể hiện ý thức tôn trọng tài sản người khác ?
Câu 4 (2đ): Linh mượn xe đạp của Liên để đi ra thị trấn. Khi mượn, Linh nói sẽ trả lại xe cho Liên sau 3 giờ. Khoảng gần 3 giờ sau, Linh về đến gần nhà thì gặp Hằng và Hằng đã hỏi mượn chiếc xe này. Linh ngập ngừng, vì chiếc xe này không phải của mình, liệu mình có quyền cho mượn lại không? Thấy Linh do dự, Hằng nói: Cậu đã mượn xe của Liên thì cậu có toàn quyền quyết định cho tớ mượn lại chứ; pháp luật cũng quy định vậy mà!

a/ Trong trường hợp này Linh có quyền quyết định (quyền định đoạt) cho Hằng mượn xe của Liên không?

b/ Theo em, khi mượn xe của Liên, Linh có quyền và nghĩa vụ gì?
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                     Thời gian: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A
	B


Phần II: Tự luận ( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

( 1điểm)
	 - Tài sản của nhà nước gồm: Đất đai, tài nguyên nước, 

khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên
 thiên nhiên và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý là

tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu
 trách nhiệm quản lý.
- Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội


	1đ


	Câu 2
 ( 3 điểm)
	- Quyền tự do ngôn luận :

 Là quyền công dân tham gia bàn bạc , thảo luận, góp ý kiến đối với những vấn đề chung cùa đất nước, xã hội .
Phân biệt những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân và thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận ?

+ Những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận:

Thông tin sai sự thật nhằm mục đích trục lợi, bôi nhọ người khác, chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc...

+ Những hành vi thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận:

Tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp, sinh hoạt của trường, lớp, của địa phương, không phát ngôn bừa bãi, thiếu trách nhiệm,..
	1đ
2đ

	Câu 3
 ( 1 điểm)
	HS tự liên hệ những việc làm của bản thân để thể hiện ý thức tôn trọng tài sản người khác 

	1đ


	Câu 4
 ( 2 điểm)
	a/ Linh không có quyền cho Hằng mượn xe đạp của Liên, vì Linh không phải là chủ sở hữu của chiếc xe đạp này nên chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền cho người khác mượn (không có quyền định đoạt)

b/ Khi mượn xe của Liên, Linh có quyền trả xe đúng thời gian, trả đúng người.


	1đ
1đ


